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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 p 15 16 17 18 19 20

1 Khách sạn Trà My TT Cát Bà Số 227 đường 1/4 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

2
Khách sạn Yến 

Thắng
TT Cát Bà

Số 216, đường Núi Ngọc,

 Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

3

Khách sạn  Nữ 

Hoàng                   

(Thành Công 2)

TT Cát Bà
Số 01 Đường Ngang, Cát 

Bà, Cát Hải
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

4
Khách sạn Trường 

Giang
TT Cát Bà

Số 301, Đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

5
Khách sạn Nhật 

Anh 2
TT Cát Bà

Số 23, đường Tùng Dinh, 

thị trấn Cát Bà 
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

6
KS. Cung điện Cát 

Bà
TT Cát Bà

Số 180 đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

7
Khách sạn 

IRELAND
TT Cát Bà

Số 51, đường Núi Ngọc, 

TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

8
Khách sạn Hoa 

Phượng
TT Cát Bà

Đường 1/4, thị trấn Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

9
Khách sạn Thái 

Dương 
TT Cát Bà

Số 297, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

10
Nhà khách Quân 

Đội
TT Cát Bà Tổ dân phố 13 tt Cát bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

11
Nhà khách Hương 

Sen
TT Cát Bà đường ngang TT cát bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

12
Khách sạn DRACO 

QK3
TT Cát Bà

Số 251, đường 1/4, TT 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

13
Resort Cat Ba - 

MGallery
TT Cát Bà Cát Cò III, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT
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14 KS. TIAMO                                         TT Cát Bà
Số 172, đường 1/4, thị 

trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

15
Khách sạn Trung 

Hoa
TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

16 Ks. Mạnh Vương TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

17
KS CUNG ĐIỆN 

VÀNG CÁT BÀ         
TT Cát Bà

Số 186, đường NN. TT 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

18
KS. LUNA'S 

HOUSE
TT Cát Bà

Số 140, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

19
KS. Hướng Dương 

II
TT Cát Bà

Số 118, đường NN, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

20
KS. Phương 

Phương 
TT Cát Bà Số 237, đường Núi Ngọc Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

21
Khách sạn Gia Cát 

Long
TT Cát Bà

Số 238, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

22
 Ngôi nhà 

IMMANUEL
TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

23
Khách sạn Hoàng 

Gia Minh 1
TT Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

24
Khách sạn Hoàng 

Gia Minh 2           
TT Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

25 KS. Viễn Dương TT Cát Bà
Số 23, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

26
Nhà nghỉ Phương 

Thảo
TT Cát Bà Đường núi ngọc TT cát bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

27
Khách sạn Thuý 

Anh
TT Cát Bà

Số 02, Ngõ 2, đường Núi 

Ngọc
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

28
Khách sạn Thanh 

Duy
TT Cát Bà

Số 55, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

29 NN Thuỳ Dung TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

30 KS Phú Thành TT Cát Bà

Số 242, đường 1/4, thị 

trấn Cát Bà, huyện Cát 

Hải

Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

31 K/s Thái Long TT Cát Bà
Số 285, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

32 K/s Thanh Sơn TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

33
Khách sạn Viet 

Lutos                          
TT Cát Bà

Số 182, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

34 KS Quỳnh Trang 1 TT Cát Bà Số 5, đường Tùng Dinh Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

35
Khách sạn Khánh 

Huyền 
TT Cát Bà Cổng chợ Cát Bà,Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

Đường Núi Ngọc, TT Cát 

Bà



36
Khách sạn Làng 

Chài 2
TT Cát Bà Đường 1/4, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

37 NN Bảo Nguyên TT Cát Bà Tổ DP 18, TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

38
NN ĐƯỜNG 

SÔNG 3
TT Cát Bà

Số 33, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

39

KS. CAT BA 

GOLDEN 

HOLIDAY

TT Cát Bà
Số 305, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

40 NN Dung Hà TT Cát Bà đường 1/4 tt Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

41 NN Quang Hưng TT Cát Bà đường 1/4 tt Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

42
Nhà nghỉ Nghĩa 

càfe
TT Cát Bà đường 1/4 tt Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

43
Nhà nghỉ Trường 

Giang
TT Cát Bà

Số 200, đường Cái 

Bèo,Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

44 NN Hoàng Vũ TT Cát Bà Đường 1/4,  Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

45 NN Sông Chanh 1 TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

46 NN Sơn Hà TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

47 KS Mỹ Anh TT Cát Bà
Số 60, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

48 NN Minh Tuấn TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

49 NN Ngọc Tuấn TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

50 Ks HUYỀN VŨ TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

51
Nhà nghỉ Thuỳ 

Dương
TT Cát Bà

Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

52 Nhà nghi Bảo Long TT Cát Bà
Số 113, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

53
SAUTORINI 

HOMESTAY           
TT Cát Bà

Ngõ 5, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

54 NN Anh Hùng TT Cát Bà
Số 9, ngõ 4, đường Núi 

Ngọc
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

55
 Nhà nghỉ Kiên 

Cường
TT Cát Bà

Số 15, đườngNúi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

56
Nhà nghỉ Thương 

Huấn
TT Cát Bà

Số 39, Lô 2, đường Núi 

Ngọc, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

57 Nhà nghỉ Lan Trinh TT Cát Bà Đường Tùng Dinh Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT



58 Nhà nghỉ May TT Cát Bà Đường Tùng Dinh Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

59
Nhà nghỉ Hoàng 

Vân
TT Cát Bà Đường Tùng Dinh Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

60
Nhà nghiỉ Dũng 

Huyền
TT Cát Bà Tổ DP 1, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

61
Nhà nghỉ Hương 

Quỳnh
TT Cát Bà Tổ DP 1,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

62 Nhà nghỉ Anh Thư TT Cát Bà Lô 2, Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

63
BAMBOO 

HOSTEL
TT Cát Bà

Số 45, đường Lô 2,  Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

64
Nhà nghỉ Xuân 

Hồng
TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

65 Nhà nghỉ Thu Ngân TT Cát Bà
Số 115, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

66
Nhà nghỉ Cảnh 

Tuyên
TT Cát Bà Bến Bèo Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

67 Nhà nghỉ Cát Đồn TT Cát Bà Thôn 1, xã Xuân Đám,  Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

68
Nhà nghỉ "H" 

Homestay
TT Cát Bà Ngõ 4, đường 1/4 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

69 KS Thu Hoài TT Cát Bà
Số 3, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

70 Nhà nghỉ Đại Thủy TT Cát Bà
Số 25, lô 2, đường Núi 

Ngọc, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

71 Nhà nghỉ Lê Quỳnh TT Cát Bà
Số 62, đường Tùng Dinh, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

72
Khách sạn  Ngọc 

Hân
TT Cát Bà

Đường Tùng Dinh, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

73
 LEPONT 

BUNGALOW 
TT Cát Bà

Đường ra Cát Cò 3, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

74
Nhà nghỉ Hạnh Hoa 

1
TT Cát Bà

Số 111, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

75
KS CENTRAL 

BACK PACKER 
TT Cát Bà Tổ DP 1, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

76
KS. QUANG 

TÙNG
TT Cát Bà Đường 1/4,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

77 KS. TIẾN LUẬT TT Cát Bà
Số 109, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

78
NN CB SWEET 

POTATO
TT Cát Bà Tổ DP Hùng Sơn, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

79
KS VIỆT TIẾN 

THẮNG
TT Cát Bà

Sô 5, Lô 2, Núi Ngọc, TT 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

80 KS.HẢI BÌNH TT Cát Bà
Ngõ 2, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



81
NN THÀNH 

TRUNG
TT Cát Bà

Số 7, ngõ 2, đường Núi 

Ngọc
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

82
COMMONS 

HOSTEL
TT Cát Bà

Ngõ 2, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

83 NN NHẬT MAI TT Cát Bà Số 80, đường 1/4,  Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

84
NHÀ NGHỈ VŨ 

LINH
TT Cát Bà

Số 178, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

85
NN. CATBA 

HOMELY
TT Cát Bà

Số 98, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

86 KS THĂNG LONG TT Cát Bà Đường ¼ Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

87 KS HÀ VY TT Cát Bà
Số 313, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

88
Nhà nghỉ Anh 

Thuận
TT Cát Bà Số 41, Tổ 18, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

89 KS.ROMANCE TT Cát Bà
Số 69 đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

90 NN ĐẠI DƯƠNG TT Cát Bà
Số 221, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

91 Nhà nghỉ Việt Anh TT Cát Bà
Số 2, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

92 Khách sạn  Lan Hạ TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

93 KS Thắng Lợi TT Cát Bà Đường 1/4, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

94
 MONA'S 

HOMESTAY
TT Cát Bà

Số 180, đường 1/4,  Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

95
Nhà nghỉ Phúc 

Hưng
TT Cát Bà

Số nhà 265,  Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

96 Nhà nghỉ Tường Vy TT Cát Bà
Số 245 đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

97
Nhà nghỉ Thành 

Luân
TT Cát Bà

Số 190, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

98
Nhà nghỉ Hưng 

Thơm
TT Cát Bà TDP1, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

99
Nhà nghỉ Hải 

Dương
TT Cát Bà Số 54  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

100 Nhà nghỉ Ngọc Tỷ TT Cát Bà Số 57,  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

101 Nhà nghỉ Trúc Liên TT Cát Bà
Số 13, ngõ 2, tổ 17, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

102 Nhà nghỉ Thu Thảo TT Cát Bà Số 56 Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

103
Nhà nghỉ Trường 

Thành
TT Cát Bà Núi Ngọc,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



104
Nhà nghỉ Khánh 

Nhung
TT Cát Bà  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

105 Nhà nghỉ Hương Ly TT Cát Bà Số 160, Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

106 Nhà nghỉ Nhị Anh TT Cát Bà
Số 170  Núi Ngọc, tổ 18, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

107 Nhà nghỉ Sao Mai TT Cát Bà
Số 43 Núi Ngọc, Tổ dân 

phố 17, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

108 Nhà nghỉ Nhật Linh TT Cát Bà Tổ DP 18, TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

109 Nhà nghỉ Đức Hợp TT Cát Bà
Số 222  Núi Ngọc,  Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

110
Nhà nghỉ Minh 

Ngọc
TT Cát Bà Số 67  Núi Ngọc,Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

111 Nhà nghỉ Bưu Điện TT Cát Bà Số 221 đường 1/4, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

112
NN DOLPHIN 

BACK PACKER
TT Cát Bà  Bến Bèo,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

113
Nhà nghỉ Thành 

Nga
TT Cát Bà

Số 101,  Núi Ngọc, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

114 KS. SEOUL TT Cát Bà
Số 71, đường Tùng Dinh, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

115 NN MAI LINH TT Cát Bà Số 314B, Hà Sen Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

116
KS CAT BÀ 

VALENTINE
TT Cát Bà đường Hà Sen (Đập nước) Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

117
NN PINE HILL 

CATBA
TT Cát Bà Số 2,  Hà Sen Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

118
PI'S HOMESTAY 

CATBA
TT Cát Bà

Số 17, Ngõ 5, đường Núi 

Ngọc, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

119 OASIS BAR 2 TT Cát Bà Đường 1/4, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

120 SECRET GARDEN TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

121
COFFEE SCENT 

HOSTEL
TT Cát Bà

Số 21,Lô 2, Núi Ngọc, 

Cát Bà 
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

122 GOLDEN LAND TT Cát Bà
Số 22,Lô 2, Núi Ngọc, 

Cát Bà 
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

123
KS. GALAXY 

CAT BA
TT Cát Bà Tổ dân phố 18, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

124 THAI LAND TT Cát Bà Tổ dân phố 18, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

125
LANGUR'S 

ADVENTURES
TT Cát Bà

Số 224, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

126 HÀ MY TT Cát Bà
Số 3, ngõ 2, tổ dân phố 

17, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



127 MINH ĐỨC TT Cát Bà
Số 10 ngõ 3, TDP 17, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

128 BẢO THANH TT Cát Bà Số 8,  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

129 ĐỨC VINH TT Cát Bà Số 6, Ngõ 4,  Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

130 MINH ANH TT Cát Bà
TDP 17, đường Núi 

Ngọc, TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

131 VENUS HOSTEL TT Cát Bà
TDP 17, đường Núi 

Ngọc, TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

132
CÁT BÀ 

FRIENDLY 
TT Cát Bà Số 45, Lô 2, TT Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

133
CATBA DE DITA 

HOSTEL
TT Cát Bà

Thôn Phú Cường, xã Trân 

Châu
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

134
KS CATBA 

PARADISE
TT Cát Bà

Số 231, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

135
Khu du lịch sinh 

thái Suối Gôi
TT Cát Bà Xuân Đám Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

136

Khu du lịch sinh 

thái HOI LAKE 

BUNGALOW

TT Cát Bà Vườn Quốc Gia Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

137

Khu du lịch Vườn 

vải- Khu hành 

chính Vườn quốc 

gia Cát Bà

TT Cát Bà Vườn Quốc Gia Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

138 MARIGOLD TT Cát Bà
Số 173-174, đường 1/4, 

TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

139 VEN HỒ TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, TT Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

140 THANH HUYỀN TT Cát Bà
Cổng chợ Cát Bà, huyện 

Cát Hải, Hải Phòng
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

141 KHÁNH HUYỀN TT Cát Bà
Cổng chợ Cát Bà, huyện 

Cát Hải, Hải Phòng
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

142 YUM MY 1 TT Cát Bà
Số 7, Đường Ngang, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

143 YUM MY  2 TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

144  PHƯƠNG ĐÔNG TT Cát Bà
Đường Ngang, thị trấn 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

145 XUÂN HƯƠNG TT Cát Bà
Số 8, Đường Ngang, thị 

trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

146 CƠM VIỆT TT Cát Bà
Đường Ngang, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

147 Hải Đăng TT Cát Bà
Số 214, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT



148 TRƯỜNG GIANG TT Cát Bà
Số 301, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

149 ROSE BAR TT Cát Bà
Số 210, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

150 OASIS BAR TT Cát Bà
Số 228, Tổ DP 18, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

151 THE BIGMAN TT Cát Bà Tổ DP 18, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

152 (Green Mango) TT Cát Bà Tổ DP 17, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

153 PHÚC HƯNG TT Cát Bà
Số 315, đường Núi Ngọc,  

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

154 HÀ VY TT Cát Bà
Số 315, đường Núi Ngọc,  

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

155 ĐẠI  ĐÔNG TT Cát Bà Lô 1, cảng cá Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

156 VIỄN DƯƠNG TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

157 BIỂN ĐÔNG TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

158 HOÀNG LINH TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

159 PHÚ THÀNH TT Cát Bà
Số 242, đường ¼, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

160 BẢO NGỌC TT Cát Bà
Số 249, đường ¼, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

161 HẢI YẾN TT Cát Bà
Tổ DP 18, đường ¼, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

162 LÀNG CHÀI 2 TT Cát Bà
Tổ DP 18, đường ¼, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

163 LEPONT TT Cát Bà
Vịnh Đồng Hồ, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

164 ẨM THỰC VIỆT TT Cát Bà Bến Bèo, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

165 ĐÔNG DƯƠNG TT Cát Bà
Chân dốc Cát Cò 1, 

đường Cát Tiên, Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

166 ĐẢO NGỌC 2 TT Cát Bà
Số 8, đường Núi Ngọc, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

167 CÂY  SI  (Vua Gà) TT Cát Bà Tổ DP 01, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

168 QUÂN CÁT BÀ TT Cát Bà Tổ DP 17, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

169 PHƯƠNG NHUNG TT Cát Bà Đường ¼, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

170 ĐỨC THỊNH TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, TT Cát 

Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT



171
GÀ  MẠNH  

HOẠCH
TT Cát Bà

Số 131, đường Núi Ngọc, 

TT Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

172 CÁT TIÊN TT Cát Bà
Số 126, đường Núi Ngọc, 

TT Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

173 PHÚC THÀNH TT Cát Bà
Số 213, đường Núi 

Ngọc,TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

174 CÁT BÀ VIEW TT Cát Bà
Số 222A, đường ¼, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

175
BÃI TẮM TÙNG 

THU
TT Cát Bà Tổ dân phố 1, TT Cát Bà

Điểm công 

cộng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

176 ĐẠI LỘC QUÁN TT Cát Bà Số 84, Đường Tùng Dinh Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

177
Nguyễn Trọng 

Thắng
TT Cát Bà Tổ dân phố 12 TT Cát Bà

Điểm 

CCDV trò 

chơi điện 

tử

Có Có Đúng Đúng Có 2km Đúng 30 Có Có Có Đúng Có Viettel

178 Hoạt động viễn thông TT Cát Hải TDP Lục Độ

Điểm 

CCDV trò 

chơi điện 

tử

Có Có Đúng Đúng Có Đúng 30 Có Có Có Đúng Có VNPT

179 Nhà nghỉ duy đạt  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

180  nhà nghỉ hồng minh TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

181 Nhà nghỉ tuấn minh  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

182 Nhà nghỉ tuấn ngọc  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

183 Nhà nghỉ thanh toàn  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

184 Nhà nghỉ nam quỳnh  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

185 nhà nghỉ hướng biển  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

186 Nhà nghỉ doanh lâm  TT Cát Hải TDP Lục Độ Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

187
Nhà nghỉ mạnh 

cường
 TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

188 Phục vụ đồ uống  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

189 Nhà nghỉ SW  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

190 Nhà nghỉ  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

191 Bán buôn ;bán lẻ gạo  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT



192 Bán lẻ VLXD  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

193  Vũ Hà  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

194 Ăn uống  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

195 Nhà nghỉ The HB  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

196  Nhà nghỉ tú hương  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

197 Nhà nghỉ  Vân hải  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

198  Nhà nghỉ Tuấn Minh  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

199  Nhà nghỉ Minh tuấn  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

200 Nhà nghỉ Thanh nhàn  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

201
Nhà nghỉ;ăn uống 

Duy Tân
 TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

202 Phô tô coppy  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

203 Lan homestay Việt Hải Thôn 2 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

204 Thu Hà homestay Việt Hải Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

205
Khánh Ngọc 

homestay
Việt Hải Thôn 2 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

206 Whisper Nature Việt Hải Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

207 Lotus homestay Việt Hải Thôn 2 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

208
Nhà hàng Thành 

Đạt
Việt Hải Thôn 1 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

209 Nhà hàng Hằng Hải Việt Hải Thôn 2 Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

210 Nhà hàng Hà Thắng Việt Hải Thôn 2 Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

211
Công ty Làng sinh 

thái
Việt Hải Thôn 1 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

212 Nhà văn hóa xã Việt Hải Thôn 1

Điểm 

công cộng 

khác

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

213 Bưu điện xã Việt Hải Thôn 1

Điểm 

công cộng 

khác

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT



214 Bahya Café Việt Hải Thôn 2
Quán cà 

phê

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

215 Jade's café Việt Hải Thôn 1
Quán cà 

phê

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

216
Điểm dừng chân 

Lanh Huy
Việt Hải Thôn 1 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

217
Điểm dừng chân 

Công Hà
Việt Hải Thôn 2 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

218 Nguyễn Văn Khái Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

219 Vũ Tiến Chuyên Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

220
Hoàng Xuân 

Trường
Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

221 Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

222 Xuân Đám Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

223 Bùi Văn Long Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

224 Phạm Thị Hạnh Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

225
Nguyễn Mạnh 

Hưng
Xuân Đám Thôn 3 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

226
Nguyễn Đình Vy 

Anh
Xuân Đám Thôn 4 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

227 Nguyễn Thị Hằng Xuân Đám Thôn 3 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

228 Nguyễn Việt Thắng Xuân Đám Thôn 4 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

229 Đoàn Văn Sự Xuân Đám Thôn 4 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

230 TTVH-TT Phù Long Thôn Ngoài

Điểm 

cung cấp 

dịch vụ 

của DN 

cung cấp 

dịch vụ 

Internet 

(ISP)

Khôn

g
Không Không Đúng Không Viettel

231 Đặng Thị Hiệm Phù Long Thôn Nam

Điểm 

CCDV trò 

chơi điện 

tử (LAN, 

Có Đúng Không 35m Có Có Không Không Không Viettel

Vũ Công Hoàng



232

Phạm Minh Tuấn 

(Nhà hàng Tuấn 

Hiệp

Trân Châu Thôn Bến Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

233

Hoàng Thị Tuyến 

(Nhà hàng Phúc 

Quán)

Trân Châu Thôn Bến Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

234
Đinh Quang Hiểu 

(Love House)
Trân Châu Thôn Liên Hòa Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

235

Công ty Cổ phần 

Mỹ thuật Cát Bà 

(Ngôi nhà 102)

Trân Châu Thôn Bến
Điểm công 

cộng

Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

236

Phạm Văn Trọng 

(Cat Ba Park 

homestay)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

237

Trần Thu Trang 

(Nhà hàng Trang 

Linh 2)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

238

Nguyễn Phú Thanh 

(Nhà hàng Trang 

Linh 1)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

239

Trần Văn Lân (Cat 

Ba Courtrysede 

Homestay)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

240

Nguyễn Tiến Sỹ 

(Nhà hàng Nhãn 

Quán)

Trân Châu Thôn Phú Cường Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

241

Trần Văn Tuyến 

(Trân Châu Garden 

Home)

Trân Châu Thôn Phú Cường Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

242

Hoàng Mạnh 

Cường (Nhà hàng 

Phúc An Thịnh)

Trân Châu Thôn Bến Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

1 Khách sạn Trà My TT Cát Bà Số 227 đường 1/4 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

2
Khách sạn Yến 

Thắng
TT Cát Bà

Số 216, đường Núi Ngọc,

 Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

3

Khách sạn  Nữ 

Hoàng                   

(Thành Công 2)

TT Cát Bà
Số 01 Đường Ngang, Cát 

Bà, Cát Hải
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

4
Khách sạn Trường 

Giang
TT Cát Bà

Số 301, Đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

5
Khách sạn Nhật 

Anh 2
TT Cát Bà

Số 23, đường Tùng Dinh, 

thị trấn Cát Bà 
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

II. Năm 2023



6
KS. Cung điện Cát 

Bà
TT Cát Bà

Số 180 đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

7
Khách sạn 

IRELAND
TT Cát Bà

Số 51, đường Núi Ngọc, 

TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

8
Khách sạn Hoa 

Phượng
TT Cát Bà

Đường 1/4, thị trấn Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

9
Khách sạn Thái 

Dương 
TT Cát Bà

Số 297, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

10
Nhà khách Quân 

Đội
TT Cát Bà Tổ dân phố 13 tt Cát bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

11
Nhà khách Hương 

Sen
TT Cát Bà đường ngang TT cát bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

12
Khách sạn DRACO 

QK3
TT Cát Bà

Số 251, đường 1/4, TT 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

13
Resort Cat Ba - 

MGallery
TT Cát Bà Cát Cò III, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

14 KS. TIAMO                                         TT Cát Bà
Số 172, đường 1/4, thị 

trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

15
Khách sạn Trung 

Hoa
TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

16 Ks. Mạnh Vương TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

17
KS CUNG ĐIỆN 

VÀNG CÁT BÀ         
TT Cát Bà

Số 186, đường NN. TT 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

18
KS. LUNA'S 

HOUSE
TT Cát Bà

Số 140, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

19
KS. Hướng Dương 

II
TT Cát Bà

Số 118, đường NN, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

20
KS. Phương 

Phương 
TT Cát Bà Số 237, đường Núi Ngọc Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

21
Khách sạn Gia Cát 

Long
TT Cát Bà

Số 238, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

22
 Ngôi nhà 

IMMANUEL
TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

23
Khách sạn Hoàng 

Gia Minh 1
TT Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

24
Khách sạn Hoàng 

Gia Minh 2           
TT Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

25 KS. Viễn Dương TT Cát Bà
Số 23, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

26
Nhà nghỉ Phương 

Thảo
TT Cát Bà Đường núi ngọc TT cát bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

27
Khách sạn Thuý 

Anh
TT Cát Bà

Số 02, Ngõ 2, đường Núi 

Ngọc
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

28
Khách sạn Thanh 

Duy
TT Cát Bà

Số 55, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

Đường Núi Ngọc, TT Cát 

Bà



29 NN Thuỳ Dung TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

30 KS Phú Thành TT Cát Bà

Số 242, đường 1/4, thị 

trấn Cát Bà, huyện Cát 

Hải

Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

31 K/s Thái Long TT Cát Bà
Số 285, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

32 K/s Thanh Sơn TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

33
Khách sạn Viet 

Lutos                          
TT Cát Bà

Số 182, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

34 KS Quỳnh Trang 1 TT Cát Bà Số 5, đường Tùng Dinh Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

35
Khách sạn Khánh 

Huyền 
TT Cát Bà Cổng chợ Cát Bà,Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

36
Khách sạn Làng 

Chài 2
TT Cát Bà Đường 1/4, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

37 NN Bảo Nguyên TT Cát Bà Tổ DP 18, TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

38
NN ĐƯỜNG 

SÔNG 3
TT Cát Bà

Số 33, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

39

KS. CAT BA 

GOLDEN 

HOLIDAY

TT Cát Bà
Số 305, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

40 NN Dung Hà TT Cát Bà đường 1/4 tt Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

41 NN Quang Hưng TT Cát Bà đường 1/4 tt Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

42
Nhà nghỉ Nghĩa 

càfe
TT Cát Bà đường 1/4 tt Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

43
Nhà nghỉ Trường 

Giang
TT Cát Bà

Số 200, đường Cái 

Bèo,Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

44 NN Hoàng Vũ TT Cát Bà Đường 1/4,  Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

45 NN Sông Chanh 1 TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

46 NN Sơn Hà TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

47 KS Mỹ Anh TT Cát Bà
Số 60, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

48 NN Minh Tuấn TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

49 NN Ngọc Tuấn TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



50 Ks HUYỀN VŨ TT Cát Bà
Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

51
Nhà nghỉ Thuỳ 

Dương
TT Cát Bà

Đường núi ngọc Tổ phố 

17 TT cát bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

52 Nhà nghi Bảo Long TT Cát Bà
Số 113, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

53
SAUTORINI 

HOMESTAY           
TT Cát Bà

Ngõ 5, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

54 NN Anh Hùng TT Cát Bà
Số 9, ngõ 4, đường Núi 

Ngọc
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

55
 Nhà nghỉ Kiên 

Cường
TT Cát Bà

Số 15, đườngNúi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

56
Nhà nghỉ Thương 

Huấn
TT Cát Bà

Số 39, Lô 2, đường Núi 

Ngọc, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

57 Nhà nghỉ Lan Trinh TT Cát Bà Đường Tùng Dinh Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

58 Nhà nghỉ May TT Cát Bà Đường Tùng Dinh Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

59
Nhà nghỉ Hoàng 

Vân
TT Cát Bà Đường Tùng Dinh Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

60
Nhà nghiỉ Dũng 

Huyền
TT Cát Bà Tổ DP 1, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

61
Nhà nghỉ Hương 

Quỳnh
TT Cát Bà Tổ DP 1,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

62 Nhà nghỉ Anh Thư TT Cát Bà Lô 2, Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

63
BAMBOO 

HOSTEL
TT Cát Bà

Số 45, đường Lô 2,  Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

64
Nhà nghỉ Xuân 

Hồng
TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

65 Nhà nghỉ Thu Ngân TT Cát Bà
Số 115, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

66
Nhà nghỉ Cảnh 

Tuyên
TT Cát Bà Bến Bèo Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

67 Nhà nghỉ Cát Đồn TT Cát Bà Thôn 1, xã Xuân Đám,  Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

68
Nhà nghỉ "H" 

Homestay
TT Cát Bà Ngõ 4, đường 1/4 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

69 KS Thu Hoài TT Cát Bà
Số 3, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

70 Nhà nghỉ Đại Thủy TT Cát Bà
Số 25, lô 2, đường Núi 

Ngọc, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

71 Nhà nghỉ Lê Quỳnh TT Cát Bà
Số 62, đường Tùng Dinh, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

72
Khách sạn  Ngọc 

Hân
TT Cát Bà

Đường Tùng Dinh, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



73
 LEPONT 

BUNGALOW 
TT Cát Bà

Đường ra Cát Cò 3, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

74
Nhà nghỉ Hạnh Hoa 

1
TT Cát Bà

Số 111, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

75
KS CENTRAL 

BACK PACKER 
TT Cát Bà Tổ DP 1, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

76
KS. QUANG 

TÙNG
TT Cát Bà Đường 1/4,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

77 KS. TIẾN LUẬT TT Cát Bà
Số 109, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

78
NN CB SWEET 

POTATO
TT Cát Bà Tổ DP Hùng Sơn, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

79
KS VIỆT TIẾN 

THẮNG
TT Cát Bà

Sô 5, Lô 2, Núi Ngọc, TT 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

80 KS.HẢI BÌNH TT Cát Bà
Ngõ 2, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

81
NN THÀNH 

TRUNG
TT Cát Bà

Số 7, ngõ 2, đường Núi 

Ngọc
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

82
COMMONS 

HOSTEL
TT Cát Bà

Ngõ 2, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

83 NN NHẬT MAI TT Cát Bà Số 80, đường 1/4,  Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

84
NHÀ NGHỈ VŨ 

LINH
TT Cát Bà

Số 178, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

85
NN. CATBA 

HOMELY
TT Cát Bà

Số 98, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

86 KS THĂNG LONG TT Cát Bà Đường ¼ Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

87 KS HÀ VY TT Cát Bà
Số 313, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

88
Nhà nghỉ Anh 

Thuận
TT Cát Bà Số 41, Tổ 18, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

89 KS.ROMANCE TT Cát Bà
Số 69 đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

90 NN ĐẠI DƯƠNG TT Cát Bà
Số 221, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

91 Nhà nghỉ Việt Anh TT Cát Bà
Số 2, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

92 Khách sạn  Lan Hạ TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

93 KS Thắng Lợi TT Cát Bà Đường 1/4, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

94
 MONA'S 

HOMESTAY
TT Cát Bà

Số 180, đường 1/4,  Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

95
Nhà nghỉ Phúc 

Hưng
TT Cát Bà

Số nhà 265,  Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



96 Nhà nghỉ Tường Vy TT Cát Bà
Số 245 đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

97
Nhà nghỉ Thành 

Luân
TT Cát Bà

Số 190, đường Núi Ngọc, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

98
Nhà nghỉ Hưng 

Thơm
TT Cát Bà TDP1, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

99
Nhà nghỉ Hải 

Dương
TT Cát Bà Số 54  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

100 Nhà nghỉ Ngọc Tỷ TT Cát Bà Số 57,  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

101 Nhà nghỉ Trúc Liên TT Cát Bà
Số 13, ngõ 2, tổ 17, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

102 Nhà nghỉ Thu Thảo TT Cát Bà Số 56 Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

103
Nhà nghỉ Trường 

Thành
TT Cát Bà Núi Ngọc,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

104
Nhà nghỉ Khánh 

Nhung
TT Cát Bà  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

105 Nhà nghỉ Hương Ly TT Cát Bà Số 160, Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

106 Nhà nghỉ Nhị Anh TT Cát Bà
Số 170  Núi Ngọc, tổ 18, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

107 Nhà nghỉ Sao Mai TT Cát Bà
Số 43 Núi Ngọc, Tổ dân 

phố 17, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

108 Nhà nghỉ Nhật Linh TT Cát Bà Tổ DP 18, TT Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

109 Nhà nghỉ Đức Hợp TT Cát Bà
Số 222  Núi Ngọc,  Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

110
Nhà nghỉ Minh 

Ngọc
TT Cát Bà Số 67  Núi Ngọc,Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

111 Nhà nghỉ Bưu Điện TT Cát Bà Số 221 đường 1/4, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

112
NN DOLPHIN 

BACK PACKER
TT Cát Bà  Bến Bèo,  Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

113
Nhà nghỉ Thành 

Nga
TT Cát Bà

Số 101,  Núi Ngọc, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

114 KS. SEOUL TT Cát Bà
Số 71, đường Tùng Dinh, 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

115 NN MAI LINH TT Cát Bà Số 314B, Hà Sen Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

116
KS CAT BÀ 

VALENTINE
TT Cát Bà đường Hà Sen (Đập nước) Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

117
NN PINE HILL 

CATBA
TT Cát Bà Số 2,  Hà Sen Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

118
PI'S HOMESTAY 

CATBA
TT Cát Bà

Số 17, Ngõ 5, đường Núi 

Ngọc, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



119 OASIS BAR 2 TT Cát Bà Đường 1/4, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

120 SECRET GARDEN TT Cát Bà Đường Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

121
COFFEE SCENT 

HOSTEL
TT Cát Bà

Số 21,Lô 2, Núi Ngọc, 

Cát Bà 
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

122 GOLDEN LAND TT Cát Bà
Số 22,Lô 2, Núi Ngọc, 

Cát Bà 
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

123
KS. GALAXY 

CAT BA
TT Cát Bà Tổ dân phố 18, Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

124 THAI LAND TT Cát Bà Tổ dân phố 18, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

125
LANGUR'S 

ADVENTURES
TT Cát Bà

Số 224, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

126 HÀ MY TT Cát Bà
Số 3, ngõ 2, tổ dân phố 

17, Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

127 MINH ĐỨC TT Cát Bà
Số 10 ngõ 3, TDP 17, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

128 BẢO THANH TT Cát Bà Số 8,  Núi Ngọc, Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

129 ĐỨC VINH TT Cát Bà Số 6, Ngõ 4,  Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

130 MINH ANH TT Cát Bà
TDP 17, đường Núi 

Ngọc, TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

131 VENUS HOSTEL TT Cát Bà
TDP 17, đường Núi 

Ngọc, TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

132
CÁT BÀ 

FRIENDLY 
TT Cát Bà Số 45, Lô 2, TT Cát Bà Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

133
CATBA DE DITA 

HOSTEL
TT Cát Bà

Thôn Phú Cường, xã Trân 

Châu
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

134
KS CATBA 

PARADISE
TT Cát Bà

Số 231, đường 1/4, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

135
Khu du lịch sinh 

thái Suối Gôi
TT Cát Bà Xuân Đám Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

136

Khu du lịch sinh 

thái HOI LAKE 

BUNGALOW

TT Cát Bà Vườn Quốc Gia Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

137

Khu du lịch Vườn 

vải- Khu hành 

chính Vườn quốc 

gia Cát Bà

TT Cát Bà Vườn Quốc Gia Cát Bà Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không VNPT

138 MARIGOLD TT Cát Bà
Số 173-174, đường 1/4, 

TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

139 VEN HỒ TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, TT Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT



140 THANH HUYỀN TT Cát Bà
Cổng chợ Cát Bà, huyện 

Cát Hải, Hải Phòng
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

141 KHÁNH HUYỀN TT Cát Bà
Cổng chợ Cát Bà, huyện 

Cát Hải, Hải Phòng
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

142 YUM MY 1 TT Cát Bà
Số 7, Đường Ngang, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

143 YUM MY  2 TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

144  PHƯƠNG ĐÔNG TT Cát Bà
Đường Ngang, thị trấn 

Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

145 XUÂN HƯƠNG TT Cát Bà
Số 8, Đường Ngang, thị 

trấn Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

146 CƠM VIỆT TT Cát Bà
Đường Ngang, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

147 Hải Đăng TT Cát Bà
Số 214, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

148 TRƯỜNG GIANG TT Cát Bà
Số 301, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

149 ROSE BAR TT Cát Bà
Số 210, đường Núi Ngọc, 

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

150 OASIS BAR TT Cát Bà
Số 228, Tổ DP 18, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

151 THE BIGMAN TT Cát Bà Tổ DP 18, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

152 (Green Mango) TT Cát Bà Tổ DP 17, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

153 PHÚC HƯNG TT Cát Bà
Số 315, đường Núi Ngọc,  

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

154 HÀ VY TT Cát Bà
Số 315, đường Núi Ngọc,  

thị trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

155 ĐẠI  ĐÔNG TT Cát Bà Lô 1, cảng cá Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

156 VIỄN DƯƠNG TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

157 BIỂN ĐÔNG TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

158 HOÀNG LINH TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

159 PHÚ THÀNH TT Cát Bà
Số 242, đường ¼, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

160 BẢO NGỌC TT Cát Bà
Số 249, đường ¼, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

161 HẢI YẾN TT Cát Bà
Tổ DP 18, đường ¼, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

162 LÀNG CHÀI 2 TT Cát Bà
Tổ DP 18, đường ¼, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT



163 LEPONT TT Cát Bà
Vịnh Đồng Hồ, thị trấn 

Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

164 ẨM THỰC VIỆT TT Cát Bà Bến Bèo, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

165 ĐÔNG DƯƠNG TT Cát Bà
Chân dốc Cát Cò 1, 

đường Cát Tiên, Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

166 ĐẢO NGỌC 2 TT Cát Bà
Số 8, đường Núi Ngọc, thị 

trấn Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

167 CÂY  SI  (Vua Gà) TT Cát Bà Tổ DP 01, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

168 QUÂN CÁT BÀ TT Cát Bà Tổ DP 17, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

169 PHƯƠNG NHUNG TT Cát Bà Đường ¼, thị trấn Cát Bà Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

170 ĐỨC THỊNH TT Cát Bà
Đường Núi Ngọc, TT Cát 

Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

171
GÀ  MẠNH  

HOẠCH
TT Cát Bà

Số 131, đường Núi Ngọc, 

TT Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

172 CÁT TIÊN TT Cát Bà
Số 126, đường Núi Ngọc, 

TT Cát Bà
Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

173 PHÚC THÀNH TT Cát Bà
Số 213, đường Núi 

Ngọc,TT Cát Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

174 CÁT BÀ VIEW TT Cát Bà
Số 222A, đường ¼, Cát 

Bà
Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không VNPT

175
BÃI TẮM TÙNG 

THU
TT Cát Bà Tổ dân phố 1, TT Cát Bà

Điểm công 

cộng

Khôn

g
Không Không Không VNPT

176 ĐẠI LỘC QUÁN TT Cát Bà Số 84, Đường Tùng Dinh Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không VNPT

177
Nguyễn Trọng 

Thắng
TT Cát Bà Tổ dân phố 12 TT Cát Bà

Điểm 

CCDV trò 

chơi điện 

tử

Có Có Đúng Đúng Có 2km Đúng 30 Có Có Có Đúng Có Viettel

178 Hoạt động viễn thông TT Cát Hải TDP Lục Độ

Điểm 

CCDV trò 

chơi điện 

tử

Có Có Đúng Đúng Có Đúng 30 Có Có Có Đúng Có VNPT

179 Nhà nghỉ duy đạt  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

180  nhà nghỉ hồng minh TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

181 Nhà nghỉ tuấn minh  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

182 Nhà nghỉ tuấn ngọc  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

183 Nhà nghỉ thanh toàn  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT



184 Nhà nghỉ nam quỳnh  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

185 nhà nghỉ hướng biển  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

186 Nhà nghỉ doanh lâm  TT Cát Hải TDP Lục Độ Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

187
Nhà nghỉ mạnh 

cường
 TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

188 Phục vụ đồ uống  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

189 Nhà nghỉ SW  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

190 Nhà nghỉ  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

191 Bán buôn ;bán lẻ gạo  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

192 Bán lẻ VLXD  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

193  Vũ Hà  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

194 Ăn uống  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

195 Nhà nghỉ The HB  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

196  Nhà nghỉ tú hương  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

197 Nhà nghỉ  Vân hải  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

198  Nhà nghỉ Tuấn Minh  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

199  Nhà nghỉ Minh tuấn  TT Cát Hải TDP Đôn Lương Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

200 Nhà nghỉ Thanh nhàn  TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

201
Nhà nghỉ;ăn uống 

Duy Tân
 TT Cát Hải TDP Hòa Hy Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

202 Phô tô coppy  TT Cát Hải TDP Tiến Lộc
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

203 Lan homestay Việt Hải Thôn 2 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

204 Thu Hà homestay Việt Hải Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

205
Khánh Ngọc 

homestay
Việt Hải Thôn 2 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

206 Whisper Nature Việt Hải Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT



207 Lotus homestay Việt Hải Thôn 2 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

208
Nhà hàng Thành 

Đạt
Việt Hải Thôn 1 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

209 Nhà hàng Hằng Hải Việt Hải Thôn 2 Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

210 Nhà hàng Hà Thắng Việt Hải Thôn 2 Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

211
Công ty Làng sinh 

thái
Việt Hải Thôn 1 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

212 Nhà văn hóa xã Việt Hải Thôn 1

Điểm 

công cộng 

khác

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

213 Bưu điện xã Việt Hải Thôn 1

Điểm 

công cộng 

khác

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

214 Bahya Café Việt Hải Thôn 2
Quán cà 

phê

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

215 Jade's café Việt Hải Thôn 1
Quán cà 

phê

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

216
Điểm dừng chân 

Lanh Huy
Việt Hải Thôn 1 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

217
Điểm dừng chân 

Công Hà
Việt Hải Thôn 2 Nhà hàng

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

218 Nguyễn Văn Khái Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

219 Vũ Tiến Chuyên Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

220
Hoàng Xuân 

Trường
Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

221 Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

222 Xuân Đám Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

223 Bùi Văn Long Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

224 Phạm Thị Hạnh Xuân Đám Thôn 1 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

225
Nguyễn Mạnh 

Hưng
Xuân Đám Thôn 3 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

226
Nguyễn Đình Vy 

Anh
Xuân Đám Thôn 4 Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

227 Nguyễn Thị Hằng Xuân Đám Thôn 3 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

228 Nguyễn Việt Thắng Xuân Đám Thôn 4 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

Vũ Công Hoàng



229 Đoàn Văn Sự Xuân Đám Thôn 4 Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không VNPT

230 TTVH-TT Phù Long Thôn Ngoài

Điểm 

cung cấp 

dịch vụ 

của DN 

cung cấp 

dịch vụ 

Internet 

(ISP)

Khôn

g
Không Không Đúng Không Viettel

231 Đặng Thị Hiệm Phù Long Thôn Nam

Điểm 

CCDV trò 

chơi điện 

tử (LAN, 

WAN)

Có Đúng Không 35m Có Có Không Không Không Viettel

232

Phạm Minh Tuấn 

(Nhà hàng Tuấn 

Hiệp

Trân Châu Thôn Bến Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

233

Hoàng Thị Tuyến 

(Nhà hàng Phúc 

Quán)

Trân Châu Thôn Bến Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

234
Đinh Quang Hiểu 

(Love House)
Trân Châu Thôn Liên Hòa Khách sạn

Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

235

Công ty Cổ phần 

Mỹ thuật Cát Bà 

(Ngôi nhà 102)

Trân Châu Thôn Bến
Điểm công 

cộng

Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

236

Phạm Văn Trọng 

(Cat Ba Park 

homestay)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

237

Trần Thu Trang 

(Nhà hàng Trang 

Linh 2)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

238

Nguyễn Phú Thanh 

(Nhà hàng Trang 

Linh 1)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

239

Trần Văn Lân (Cat 

Ba Courtrysede 

Homestay)

Trân Châu Thôn Hải Sơn Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

240

Nguyễn Tiến Sỹ 

(Nhà hàng Nhãn 

Quán)

Trân Châu Thôn Phú Cường Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel

241

Trần Văn Tuyến 

(Trân Châu Garden 

Home)

Trân Châu Thôn Phú Cường Khách sạn
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel



242

Hoàng Mạnh 

Cường (Nhà hàng 

Phúc An Thịnh)

Trân Châu Thôn Bến Nhà hàng
Khôn

g
Không Không Không Không Viettel
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